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Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 bài 21: Đặc điểm về nền nông nghiệp nước
ta

Câu 1: Về cơ bản nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp?

A. Cận nhiệt đới

B. Nhiệt đới

C. Cận xích đạo

D. Ôn đới

Câu 2: Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp nhiệt đới nước ta chủ yếu do
sự phân hóa về?

A. Thổ nhưỡng

B. Địa hình

C. Khí hậu

D. Sinh vật

Câu 3: Sự phân hóa của các điều kiện địa hình, đất trồng nước ta?

A. Thuận lợi cho việc nhân rộng diện tích các cây công nghiệp hàng năm có giá
trị kinh tế cao trên cả

B. Thuận lợi cho việc nhân rộng diện tích các cây công nghiệp lâu năm có giá
trị kinh tế cao trên cả nước

C. Cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng

D. Cho phép áp dụng hệ thống canh tác giống nhau giữa các vùng

Câu 4: Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông
nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ
là

A. Khí hậu phân hóa, có mùa đông lạnh

B. Chế độ nhiệt đới ẩm dồi dào

C. Địa hình, đất đai đa dạng

D. Nguồn nước và sinh vật phong phú
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Câu 5: Các vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nề nông nghiệp
nhiệt đới đa dạng, có các sản phẩm nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới là:

A. Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ

B. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên

D. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ

Câu 6:Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền
nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:

A. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái
nông nghiệp

B. Nhà nước bắt đầu có những chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông
thôn

C. Các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ của
người dân

D. Giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP

Câu 7:Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền
nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:

A. Nhà nước bắt đầu có các chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn

B. Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng, với các giống cây ngắn ngày
chịu được sâu bệnh, có thể thu hoạch trước mùa bão, lụt và hạn hán

C. Các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng đầy đủ như cầu tiêu dùng tại chỗ của
người dân

D. Giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP

Câu 8: Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền
nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:

A. Lao động trong khu vực nông- lâm- ngư nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng
cao trong nền kinh tế quốc dân

B. Các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng đầy đủ như cầu tiêu dùng tại chỗ của
người dân
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C. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp
dụng rộng rãi công nghệ chế biến và bảo quản nông sản

D. Giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP

Câu 9:Một hạn chê lớn của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là?

A. Có tính bấp bênh trong sản xuất do đặc điểm thời tiết và khí hậu gây ra

B. Sản lượng của những sản phẩm nông nghiệp chủ lực còn thấp, chưa đáp ứng
nhu cầu trong nước

C. Chất lượng các sản phẩm nông nghiệp kém, không có khả ăng cạnh tranh
trên thị trường quốc tế

D. Chi phí sản xuất lớn, hiệu quả kinh tế thấp do phải đầu tư lớn và sử dụng
nhiều lao động có trình độ cao

Câu 10: Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp
nhiệt đới nước ta là:

A. Tăng số lượng lao động hoạt động trong khu vực nông – lâm – ngư nghiệp

B. Tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trong cơ cáu GDP

C. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đáp ứng cho nhu càu tiêu dùng tại chỗ của
người dân

D. Đẩy mạng sản xuất nông nghiệp xuất khẩu (gạo, cà phê, cao sư, hoa
quả, …).

Câu 11: Nền nông nghiệp nước ta hiện nay?

A. Vẫn chỉ là nền nông nghiệp tự cấp, tự túc

B. Đã không còn sản xuất tự cấp, tự túc

C. Vẫn chưa chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa

D. Đang trong quá trình chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa

Câu 12:Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta
là:

A. Gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp

B. Sử dụng ngày càng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghệ mới
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C. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa

D. Mỗi địa phương đều sản xuất nhiều loại sản phẩm, phần lớn để tiêu dùng tại
chỗ

Câu 13:Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta
là:

A. Gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp

B. Sử dụng ngày càng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghệ mới

C. Sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp

D. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa

Câu 14:Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta
là:

A. Gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp

B. Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công

C. Sử dụng ngày càng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghệ mới

D. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa

Câu 15:Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta
là:

A. Gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp

B. Sản xuất nhỏ, công cụ thô sơ

C. Sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp

D. Phần lớn sản phẩm tiêu dùng tại chỗ

Câu 16:Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta
là:

A. Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công

B. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa

C. Sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp

D. Phần lớn sản để phẩm tiêu dùng tại chỗ
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Câu 17: Nền nông nghiệp hàng hóa đặc trưng ở chỗ:

A. Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công

B. Sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp

C. Người nông dân quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm

D. Phần lớn sản để phẩm tiêu dùng tại chỗ

Câu 18: Bước tiến lớn trong nền nông nghiệp nước ta những năm qua là?

A. Sự chuyển dịch từ nông nghiệp cổ truyền sang nông nghiệp sản xuất hàng
hóa

B. Phát triển nền nông nghiệp cổ truyền, quan tâm nhiều đến sản lượng

C. Sản xuất nông nghiệp tự cấp, tự túc theo hướng đa canh

D. Sản xuất nhỏ, đầu tư hạn chế, ít chú ý đến thị trường

Câu 19: Trong những năm qua, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta thay đổi
theo hướng

A. Phân bố đồng đều các cây trồng, vật nuôi giữa các vùng

B. Tăng tỉ trọng cây lương thực trong cơ cấu nông nghiệp của các vùng

C. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển vùng chuyên canh

D. Chia đều ruộng đất cho người lao động

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12

Câu Đáp án Câu Đáp án

1 B 11 D
2 C 12 D
3 C 13 C
4 B 14 B
5 A 15 A
6 A 16 B
7 B 17 C
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8 C 18 A
9 A 19 C
10 D

Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/dia-ly-lop-12
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